
1

Ước KLTH  

năm 2024
Lũy kế KLTH

Ước giải ngân  

 năm 2024
Lũy kế GTGN

TỔNG SỐ 60.314 68.944 160.944 60.314 146.373 100%

1 Ngân sách huyện 58.299 66.929 154.533 58.299 137.948 100%

- Sự nghiệp giáo dục 23.571 34.725 47.699 23.571 36.032 100% Biểu số 04.1

- Sự nghiệp kinh tế, đất lúa 24.470 25.704 88.833 24.470 83.916 100% Biểu số 04.2

- Dự phòng ngân sách huyện 10.258 6.500 18.001 10.258 18.001 100% Biểu số 04.3

2 Sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2.015 2.015 6.411 2.015 8.425 100% Biểu số 04.4

Khối lượng thực hiện Giá trị giải ngân

STT Nguồn vốn
Kế hoạch vốn 

năm 2024

BIỂU TỔNG HỢP - PHỤ LỤC SỐ 04

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày       tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Tuần Giáo)

Ghi chú
Tỷ lệ giải 

ngân (%)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024, HUYỆN TUẦN GIÁO 

Đơn vị: Triệu đồng



Đơn vị: triệu đồng

Ước KLTH  

năm 2024
Lũy kế KLTH

Ước giải ngân  

năm 2024
Lũy kế GTGN

TỔNG CỘNG 49.300 23.571 34.725 47.699 23.571 36.032

I Công trình tiếp chi năm 2023 25.000 11.371 10.858 23.832 11.371 23.832

1 Duy tu, sửa chữa trường MN Mường Thín 1.600 641 591                  1.492 641                  1.492 Tiếp chi

2 Duy tu, sửa chữa trường MN Nà Sáy 1.500 560 466                  1.266 560                  1.266 Tiếp chi

3 Duy tu, sửa chữa trường MN Phình Sáng 1.800 700 693                  1.793 700                  1.793 Tiếp chi

4 Duy tu, sửa chữa trường MN Ta Ma 2.500 1.238 1.147               2.317 1.238               2.317 Tiếp chi

5 Duy tu, sửa chữa trường MN Mường Mùn 2.600 1.019 944                  2.544 1.019               2.544 Tiếp chi

6 Duy tu, sửa chữa trường TH Mùn Chung 3.200 1.669 1.640               3.040 1.669               3.040 Tiếp chi

7 Duy tu, sửa chữa trường TH Số 1 Quài Nưa 2.000 954 937                  1.940 954                  1.940 Tiếp chi

8 Duy tu, sửa chữa trường TH Số 2 Quài Nưa 1.600 668 650                  1.550 668                  1.550 Tiếp chi

9 Duy tu, sửa chữa trường THCS Chiềng Sinh 2.200 1.188 1.142               2.142 1.188               2.142 Tiếp chi

10 Duy tu, sửa chữa trường THCS Quài Nưa 2.400 1.369 1.301               2.301 1.369               2.301 Tiếp chi

11 Duy tu, sửa chữa trường THCS Mường Khong 1.700 688 677                  1.677 688                  1.677 Tiếp chi

12 Duy tu, sửa chữa trường THCS Mường Thín 1.900 677 669                  1.770 677                  1.770 Tiếp chi

II Công trình khởi công mới 2024 24.300 12.200 23.867 23.867 12.200 12.200

1 Duy tu, sửa chữa Trường Mầm non Tênh Phông 2.500 1.250 2.469 2.469 1.250 1.250 KCM 2024

2 Duy tu, sửa chữa Trường Mầm non Quài Cang 2.500 1.250 2.450 2.450 1.250 1.250 KCM 2024

3 Duy tu, sửa chữa Trường Mầm non Rạng Đông 2.500 1.250 2.443 2.443 1.250 1.250 KCM 2024

4 Duy tu, sửa chữa Trường Mầm non Sơn Ca 2.000 1.000 1.945 1.945 1.000 1.000 KCM 2024

5 Duy tu, sửa chữa Trường Mầm non Pú Nhung 2.100 1.100 2.013 2.013 1.100 1.100 KCM 2024

6 Duy tu, sửa chữa Trường Mầm non Tỏa Tình 1.800 900 1.792 1.792 900 900 KCM 2024

7 Duy tu, sửa chữa Trường Tiểu học Quài Tở 3.400 1.700 3.403 3.403 1.700 1.700 KCM 2024

8 Duy tu, sửa chữa Trường Tiểu học Chiềng Sinh 2.500 1.250 2.450 2.450 1.250 1.250 KCM 2024

9 Duy tu, sửa chữa Trường Tiểu học Bình Minh 2.500 1.250 2.484 2.484 1.250 1.250 KCM 2024

10 Duy tu, sửa chữa Trường THCS Rạng Đông 2.500 1.250 2.418 2.418 1.250 1.250 KCM 2024

Biểu số 04.1 - PHỤ LỤC SỐ 04

CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐỂ SỬA CHỮA, DUY TU CÁC TRƯỜNG LỚP HỌC NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày       tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Tuần Giáo)

TT Tên công trình Tổng mức đầu tư
Kế hoạch vốn bố trí 

năm 2024

Khối lượng thực hiện Giá trị giải ngân

Ghi chú



Ước KLTH  

năm 2024

Lũy kế 

KLTH

Ước giải 

ngân  năm 

2024

Lũy kế 

GTGN

Tổng cộng 112.400 24.470 25.704 88.833 24.470 83.916

A Ban QLDA và phát triển quỹ đất 103.600 17.470 17.354 80.483 17.470 76.916

I Các dự án trả nợ sau QT 46.800 1.520 0 43.281 1.520 43.281

* Sự nghiệp giao thông 46.800 1.520 0 43.281 1.520 43.281

1 Đường Háng Chua - Nà Đắng 4.500 199 4.248 199 4.248 Trả nợ sau QT

2 Đường bản Lồng - bản Tỏa Tình (giai đoạn II) 5.200 245 4.812 245 4.812 Trả nợ sau QT

3 Nâng cấp đường từ bản Phiêng Pi B - bản Tênh Lá 8.000 177 7.877 177 7.877 Trả nợ sau QT

4
Sửa chữa, nâng cấp đường từ ngã ba Há Dùa đến bản

Há Dùa
5.500 213 5.209 213 5.209 Trả nợ sau QT

5
Sửa chữa, nâng cấp ngầm tràn bản Hua Mức 3 và bản

Thẩm Táng
3.500 110 3.062 110 3.062 Trả nợ sau QT

6 Nâng cấp đường bản Đứa 2.600 84 2.292 84 2.292 Trả nợ sau QT

7 Nâng cấp đường bản Có 4.100 47 4.018 47 4.018 Trả nợ sau QT

8 Nâng cấp đường vào bản Kể Cải 3.000 159 2.945 159 2.945 Trả nợ sau QT

9 Nâng cấp đường QL279 - bản Pom Sinh 3.600 155 2.935 155 2.935 Trả nợ sau QT

10 Nâng cấp đường bản Lạ 1.800 8 1.419 8 1.419 Trả nợ sau QT

11 Nâng cấp đường vào bản Co Phát (Giai đoạn 1) 5.000 122 4.465 122 4.465 Trả nợ sau QT

II Các dự án đã hoàn thành, đang chờ quyết toán 9.500 1.042 0 9.348 1.042 9.340

* Sự nghiệp giao thông 5.500 597 0 5.480 597 5.480

1 Sửa chữa đường Rạng Đông - Ta Ma 5.500 597 5.480 597 5.480 Công trình tiếp chi

* Sự nghiệp kinh tế khác 4.000 445 0 3.868 445 3.861

1
Sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng khu vực trung tâm thị

trấn Tuần Giáo và xã Quài Tở (Trục QL6 và QL279)
1.500 261 1.433 261 1.433 Trả nợ sau QT

2 Sửa chữa nhà khách UBND huyện 2.500 184 2.435 184 2.427 Trả nợ sau QT

III Các dự án chuyển tiếp sang năm 2024 28.000 4.694 7.140 17.640 4.694 14.081

* Sự nghiệp giao thông 28.000 4.694 7.140 17.640 4.694 14.081

Ghi chú

Biểu số 04.2 - PHỤ LỤC SỐ 04

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ, HỖ TRỢ ĐẤT LÚA NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày       tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên công trình
Tổng mức 

đầu tư

KH vốn 

năm 

2024

Khối lượng thực hiện Giá trị giải ngân



Ước KLTH  

năm 2024

Lũy kế 

KLTH

Ước giải 

ngân  năm 

2024

Lũy kế 

GTGN

Ghi chúSTT Tên công trình
Tổng mức 

đầu tư

KH vốn 

năm 

2024

Khối lượng thực hiện Giá trị giải ngân

1
Nâng cấp đường vào bản Hua Ca - Thẳm Pao xã Quài

Tở (giai đoạn 1)
9.800 2.226 2.754 9.254 2.226 7.613 Công trình tiếp chi

2
Sửa chữa đường Mường Thín - Mường Mùn (Giai đoạn

1)
9.200 2.467 4.386 8.386 2.467 6.467 Công trình tiếp chi

3 Sửa chữa đường Rạng Đông - Ta Ma (giai đoạn II) 9.000

Đối ứng Vốn 

Sự nghiệp 

CTMT GNBV

IV Khởi công mới 2024 19.300 10.214 10.214 10.214 10.214 10.214

* Sự nghiệp thủy lợi 1.000 600 600 600 600 600

1

SC Kênh thủy lợi Mương Khinh, mương hới, Hới nọ, 

Xuân Ban xã Quài Tở; Sửa chữa thủy lợi bản Mường 1 - 

 xã Mường Mùn

1.000 600 600 600 600 600 KCM 2024

* Sự nghiệp kinh tế khác 7.000 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300

1 Sữa chữa NSH bản Huổi Anh xã Tênh Phông 1.500 800 800 800 800 800 KCM 2024

2
Sửa chữa NSH bản Mý Làng A, Mý Làng B, bản Khua 

Trá xã Phình Sáng
3.500 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 KCM 2024

3 Sửa chữa NSH bản Đông Liếng, xã Mường Thín 2.000 900 900 900 900 900 KCM 2024

* Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể 600 580 580 580 580 580

1 Sửa chữa trụ sở huyện ủy 600 580 580 580 580 580 KCM 2024

* Sự nghiệp Giáo dục 5.500 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200

1 Duy tu, sửa chữa Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Din 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 KCM 2024

2 Duy tu, sửa chữa Trường PTDTBT THCS Ta Ma 3.000 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 KCM 2024

* Hỗ trợ đất lúa 5.200 2.534 2.534 2.534 2.534 2.534

1 Đường vào khu sản xuất bản Lồng xã Tỏa Tình 900 500 500 500 500 500 KCM 2024

2 Sửa chữa kênh mương bản Ta Lếch, xã Mùn Chung 700 400 400 400 400 400 KCM 2024

3 Nâng cấp sửa chữa Thủy lợi Pá Tong 2 xã Nà Tòng 1.000 600 600 600 600 600 KCM 2024

4 Kênh Thủy lợi Nậm Chăn - Ná Lếch xã Chiềng Đông 2.600 1.034 1.034 1.034 1.034 1.034 KCM 2024

B Phòng Kinh tế - Hạ tầng 8.800 7.000 8.350 8.350 7.000 7.000



Ước KLTH  

năm 2024

Lũy kế 

KLTH

Ước giải 

ngân  năm 

2024

Lũy kế 

GTGN

Ghi chúSTT Tên công trình
Tổng mức 

đầu tư

KH vốn 

năm 

2024

Khối lượng thực hiện Giá trị giải ngân

* Giao thông 6.750 5.400 6.650 6.650 5.400 5.400

1 Sửa chữa đường Tuần Giáo - Tênh Phông 3.000 2.600 2.900 2.900 2.600 2.600 KCM 2024

2 Sửa chữa đường nội bản Thín A 900 700 900 900 700 700 KCM 2024

3 Sửa chữa đường vào khu tái định cư Phiêng Xanh 1.200 900 1.200 1.200 900 900 KCM 2024

4 Sửa chữa đường nội bản Nong Liếng 1.000 800 1.000 1.000 800 800 KCM 2024

5
Sửa chữa đường lên trường Tiểu học + THCS Chiềng 

Sinh, Điểm trường TH Ban Mai
650 400 650 650 400 400 KCM 2024

* Sự nghiệp kinh tế khác 1.600 1.300 1.250 1.250 1.300 1.300

1 Sửa chữa nước sinh hoạt xã Mùn Chung 1.600 1.300 1.250 1.250 1.300 1.300 KCM 2024

* Sự nhiệp văn hóa 450 300 450 450 300 300

2 Sửa chữa Nhà văn hóa bản Băng Sản 450 300 450 450 300 300 KCM 2024



Ước KLTH  

năm 2024

Lũy kế 

KLTH

Ước giải 

ngân  năm 

2024

Lũy kế 

GTGN

Tổng cộng 33.810 10.258 6.500 18.001 10.258 18.001

A Ban QLDA và phát triển quỹ đất 19.810 6.058 2.300 13.801 6.058 13.801

* Công trình tiếp chi 12.560 3.758 0 11.501 3.758 11.501

1
Khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường bản Nậm Cá, xã Nà 

Sáy; tuyến nà Sáy - Mường Khong - Phiêng Hin
2.400 913 2.213 913 2.213 CT chờ quyết toán

2

Khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường Nà Sáy - Mường

Thín, bản Yên - Thẩm Xả, xã Mường Thín; tuyến đường bản

Hiệu - bản Phang, bản Bó - bản Nôm, xã Chiềng Đông

760 184 684 184 684 CT chờ quyết toán

3
Khắc phục hậu quả thiên tai các tuyến đường trên địa bàn xã

Phình Sáng
1.000 151 951 151 951 CT chờ quyết toán

4 Khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường Rạng Đông - Ta Ma 2.100 986 1.986 986 1.986 CT chờ quyết toán

5
Khắc phục hậu quả thiên tai các tuyến đường trên địa bàn xã

Mường Mùn, xã Pú Xi
1.750 487 1.747 487 1.747 CT chờ quyết toán

6
Khắc phục hậu quả thiên tai các tuyến đường trên địa bàn xã

Tênh Phông năm 2023
1.700 570 1.687 570 1.687 CT chờ quyết toán

7
Khắc phục hậu quả thiên tai các tuyến đường trên địa bàn xã

Tỏa Tình năm 2023
850 147 847 147 847 CT chờ quyết toán

8
Khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường Phiêng Pi - Trung

Dình, xã Pú Nhung
1.500 320 1.120 320 1.120 CT chờ quyết toán

9
Khắc phục hậu quả thiên tai các tuyến đường trên địa bàn xã

Mùn Chung, xã Nà Tòng
500 266 266 CT chờ quyết toán

Giá trị giải ngân

Ghi chú

Biểu số 04.3 - PHỤ LỤC SỐ 04

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGUỒN VỐN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày       tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên công trình
Tổng mức 

đầu tư

KH vốn 

năm 

2024

Khối lượng thực hiện



Ước KLTH  

năm 2024

Lũy kế 

KLTH

Ước giải 

ngân  năm 

2024

Lũy kế 

GTGN

Giá trị giải ngân

Ghi chúSTT Tên công trình
Tổng mức 

đầu tư

KH vốn 

năm 

2024

Khối lượng thực hiện

* Khởi công mới năm 2024 7.250 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300

1
Khắc phục hậu quả thiên tai khu vực bản Bon B, xã Rạng

Đông
1.250 500 500 500 500 500 KCM 2024

2
Khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường vào bản Gia Bọp,

xã Mường Mùn
2.000 600 600 600 600 600 KCM 2024

3

Khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường liên xã Nà Sáy -

Mường Thín - Mường Mùn, Đường vào bản Yên - Thẩm Xả

xã Mường Thín; Tuyến đường liên xã Nà Sáy - Mường

Khong (Từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy đến bản Hua Sát xã

Mường Khong)

2.000 600 600 600 600 600 KCM 2024

4

Nâng cấp, sữa chữa công trình nước sinh hoạt khối Đồng

Tâm, thị trấn Tuần Giáo + Sửa chữa đường từ bản Phiêng

Xanh đi bản Co Phát, xã Nà Tòng

2.000 600 600 600 600 600 KCM 2024

B Phòng Kinh tế - Hạ tầng 8.600 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580

* Khởi công mới năm 2024 8.600 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580

1
Khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường Bản Lồng - Bản

Tỏa Tình
3.000 900 900 900 900 900 KCM 2024

2 Khắc phục hậu quả thiên tai đường Rạng Đông - Ta Ma 2.600 780 780 780 780 780 KCM 2024

3 Khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường bản Háng Khúa 3.000 900 900 900 900 900 KCM 2024

C Phòng Giáo dục và đào tạo 5.400 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620

* Khởi công mới năm 2024 5.400 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620

7 Khắc phục hậu quả thiên tai trường tiểu học Phình sáng 2.100 630 630 630 630 630 KCM 2024

8 Khắc phục hậu quả thiên tai Trường THCS Quài Cang 1.200 360 360 360 360 360 KCM 2024



Ước KLTH  

năm 2024

Lũy kế 

KLTH

Ước giải 

ngân  năm 

2024

Lũy kế 

GTGN

Giá trị giải ngân

Ghi chúSTT Tên công trình
Tổng mức 

đầu tư

KH vốn 

năm 

2024

Khối lượng thực hiện

9  Khắc phục hậu quả thiên tai Trường MN Quài Cang 900 270 270 270 270 270 KCM 2024

10
Khắc phục hậu quả thiên tai Trường MN Nậm Din Phình

sáng
1.200 360 360 360 360 360 KCM 2024



Ước KLTH  

năm 2024

Lũy kế 

KLTH

Ước giải 

ngân  năm 

2024

Lũy kế 

GTGN

Tổng cộng 9.500 2.015 2.015 6.411 2.015 8.425

A Ban QLDA và phát triển quỹ đất 9.500 2.015 2.015 6.411 2.015 8.425

1 Sửa chữa đường Rạng Đông - Ta Ma (giai đoạn II) 9.500 2.015 2.015 6.411 2.015 8.425 Công trình tiếp chi

Tên công trình
Tổng mức 

đầu tư

KH vốn 

năm 

2024

Khối lượng thực hiện Giá trị giải ngân

Ghi chú

Biểu số 04.4 - PHỤ LỤC SỐ 04

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày       tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng
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